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HƯỚNG DẪN: LỆNH BỒI THƯỜNG CHO NẠN NHÂN

CR-112/JV-792 V
HƯỚNG DẪN: LỆNH BỒI THƯỜNG CHO NẠN NHÂN

A.	 Luật Sư hoặc Bên Không Có Luật Sư
Viết tên luật sư của quý vị. Nếu quý vị tự đại diện, hãy ghi 
tên của quý vị tại đây.

B.	 Số Điện Thoại
Ghi số điện thoại của quý vị tại đây. Quý vị cũng có thể 
cung cấp một số điện thoại để tòa án có thể để lại lời 
nhắn cho quý vị.

C.	 Số Fax
Quý vị có thể ghi số fax tại đây hoặc quý vị có thể để 
trống hàng này.

D.	 Địa Chỉ Email
Quý vị có thể ghi địa chỉ email tại đây hoặc quý vị có thể 
để trống hàng này.

E.	 Tên và Địa Chỉ của Tòa Án
Hỏi thư ký của tòa để biết thông tin này, kể cả địa chỉ 
của tòa.

F.	 Tên Vụ
Sử dụng tên vụ đã được chỉ định. Ví dụ: Về John D. hay 
Nhân Dân Tiểu Bang California kiện Doe.

G.	 Lệnh Ban Đầu hay Được Sửa Đổi
Đánh dấu vào Ban Đầu nếu đây là lệnh đầu tiên của bị 
đơn hoặc người phạm tội, nếu không, hãy đánh dấu vào 
Lệnh Được Sửa Đổi và ghi số lần Lệnh đã được sửa đổi 
vào chỗ trống. Ví dụ: ghi 1 nếu đây là Lệnh Được Sửa 
Đổi lần đầu.

H.	 Số Vụ
Ghi số vụ được chỉ định vào khoảng trống này. Quý vị cần 
ghi số này ở phần đầu của mỗi trang trong mẫu đơn này.

I.	 Dành Riêng Cho Tòa
Để trống. Sau khi mẫu đơn này được nộp, thư ký sẽ đóng dấu vào ô này trên các bản sao để mọi người biết chúng là bản sao của 
tài liệu chính thức của tòa.

J.	 Lệnh Bồi Thường
Mục này phải được quý vị hay tòa án hoàn tất. Một lệnh và bản tóm lược phán quyết riêng biệt cần được hoàn tất cho mỗi bị cáo 
hoặc trẻ em bị tuyên bố phạm tội.
Khoản a. �Nếu người này bị kết án tại tòa án hình sự, hãy đánh dấu vào ô này và ghi ngày bị cáo bị kết án và tên bị cáo. Nếu 

những người đồng phạm tuổi trưởng thành bị tuyên bố phải chịu trách nhiệm chung và riêng, hãy viết tên của họ vào 
khoảng trống được cho.

Khoản b. �Nếu người này là trẻ em tại tòa án vị thành niên, hãy đánh dấu vào ô này và ghi tên trẻ và ngày diễn ra phiên điều trần.
Khoản b(1). �Nếu đứa trẻ được phân định là người được giám hộ theo Bộ Luật Phúc Lợi và Định Chế, mục 602, hãy đánh 

dấu vào ô này. Nếu quyền giám hộ đã chấm dứt, hãy đánh dấu vào (A). Nếu cha mẹ hoặc người giám hộ 
bị tuyên bố phải chịu trách nhiệm chung và riêng với đứa trẻ, hãy đánh dấu vào (B) và viết tên của họ vào 
khoảng trống được cho. Nếu một người trưởng thành bị tuyên bố phải chịu trách nhiệm chung và riêng, hãy 
đánh dấu vào (C) và viết tên của họ vào khoảng trống được cho. Nếu có nhiều hơn một đứa trẻ phải chịu 
trách nhiệm về thiệt hại của nạn nhân và tòa án chỉ định một tỷ lệ phần trăm trách nhiệm cho đứa trẻ trong 
trường hợp này, hãy đánh dấu vào (D) và ghi vào tỷ lệ phần trăm được chỉ định cho đứa trẻ trong trường hợp 
này. Nếu có người đồng phạm, hãy đánh dấu vào (E) và viết chữ cái đầu của tên và số vụ của bất kỳ người 
đồng phạm nào được biết. Nếu vụ đồng phạm ở một quận khác, hãy ghi tên quận đó, nếu biết. Nếu tòa án đã 
phân chia tỷ lệ phần trăm trách nhiệm pháp lý cho người đồng phạm này, hãy ghi vào nếu biết.

Khoản b(2). �Nếu tòa án và đứa trẻ đồng ý có lệnh bồi thường mà có thể chuyển thành phán quyết dân sự như một điều 
khoản giám sát không chính thức, hãy đánh dấu vào ô này.
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K.	 Quyết Định của Tòa về Bồi Thường
Bị cáo hay đứa trẻ có quyền có phiên điều trần về bồi 
thường. Phiên điều trần có thể được bỏ qua nếu bị cáo 
hay đứa trẻ đồng ý từ bỏ quyền có phiên điều trần. Số tiền 
bồi thường cũng có thể được quy định nếu tất cả các bên 
đều đồng ý với số tiền bồi thường được ra lệnh và thẩm 
phán ban hành lệnh về số tiền dựa trên sự thỏa thuận của 
tất cả các bên. Điều rất quan trọng là phải đánh dấu vào ô 
thích hợp để cho biết bị cáo hoặc đứa trẻ đã có phiên điều 
trần hay đã từ bỏ phiên điều trần. Nếu quý vị không có đầy 
đủ thông tin liên quan để hoàn thành mục này, tòa án sẽ 
phải hoàn thành mục đó thay cho quý vị.

L.	 Lệnh Bồi Thường Phải Trả
a.	 Nếu tòa án ra lệnh cho người phạm tội phải trả tiền 

cho quý vị, hãy viết tên quý vị là nạn nhân và số tiền 
bồi thường theo lệnh của tòa án. Đảm bảo số tiền bồi 
thường không bị bỏ trống hoặc “chưa xác định”. Số 
tiền phải được liệt kê để lệnh có thể được thi hành.

b.	 Đánh dấu vào ô này nếu tòa án đã ra lệnh cho Hội 
Đồng Bồi Thường Nạn Nhân California nhận khoản 
bồi hoàn cho số tiền mà Ngân Quỹ Bồi Thường đã 
trả cho quý vị hoặc nhà cung cấp dịch vụ của quý vị 
trước đó. Đảm bảo số tiền bồi hoàn không bị bỏ trống 
hoặc “chưa xác định”. Số tiền phải được liệt kê để 
lệnh có thể được thi hành.

M.	 Tên và Số Vụ
Sử dụng tên vụ và số vụ mà quý vị đã viết ở mặt trước 
của mẫu đơn.

N.	 Số Tiền Bồi Thường
Đánh dấu vào các ô thích hợp từ 4a đến 4e để nêu rõ lý do tại sao lệnh bồi thường được ban hành. Ví dụ: Nếu tòa án ra lệnh quý 
vị phải thu chi phí y tế và tiền lương tổn thất, hãy đánh dấu vào các ô 4b và 4d. Nếu số tiền bồi thường bao gồm những khoản 
không được liệt kê, hãy đánh dấu vào ô 4f và nêu tóm tắt những chi phí bổ sung được chi trả.

Lệnh Bồi Thường Cho Nạn Nhân (mẫu đơn CR-110/JV-790) là lệnh hoặc phán quyết của tòa án yêu cầu người phạm tội phải hoàn 
trả cho quý vị bất kỳ khoản tổn thất nào mà quý vị đã phải chịu do hành vi phạm tội. Khi phán quyết này được ghi vào hồ sơ tòa án, 
quý vị có thể sử dụng nó để thu số tiền mà người phạm tội nợ quý vị. Nếu tòa án không cung cấp cho quý vị bản sao có chứng nhận 
của lệnh, hãy yêu cầu thư ký cung cấp một bản và kiểm tra để đảm bảo phán quyết đã được ghi nhận. Nếu người phạm tội không 
trả tiền cho quý vị, quý vị có một số lựa chọn, bao gồm yêu cầu người phạm tội tự nguyện trả tiền cho quý vị, tìm hiểu thêm thông tin 
về người phạm tội và thu tiền từ tài sản của người phạm tội. Nếu quý vị chọn cố gắng thu từ giá trị bất động sản do người phạm tội 
sở hữu, quý vị sẽ cần phải ghi lại bản tóm lược phán quyết với viên chức giữ sổ sách của quận tại nơi có bất động sản đó. Để biết 
thêm thông tin về quy trình này, xin xem Tóm Lược Phán Quyết—Bồi Thường (mẫu đơn CR-111/JV-791) và Hướng Dẫn: Tóm Lược 
Phán Quyết—Bồi Thường (mẫu đơn CR-113/JV-793). Để biết thêm thông tin về việc này và các lựa chọn khác để lấy phán quyết bồi 
thường của quý vị, xin xem Hướng Dẫn Tự Trợ Giúp tại Tòa Án California tại selfhelp.courts.ca.gov/small-claims/after-trial/if-you-win.

http://selfhelp.courts.ca.gov/small-claims/after-trial/if-you-win
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